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- Showroom: 133 Đào Cam Mộc,Phường Chánh Hưng,TP Hồ Chí Minh.

- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 04 tháng 03 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

SIÊU ÂM CHIỀU DÀY
VẬT LIỆU CHECKLINE

ZX-6DL

Model: ZX-6DL

Tồn kho: 79

Range in Steel: Pulse-Echo Mode (Pit & Flaw
Detection) measures from 0.025 to 19.999
inches(0.63 to 500 millimeters)
Echo-Echo Mode (Through Paint & Coatings)
measures from 0.100 to 1.000 inch (2.54 to
25.40 millimeters)
(range depends upon probe selected) - five
probes to choose from
Resolution: 0.001 inch (0.01 mm)
Velocity Range: 0.0120 to .7300 in/μs. 305
to 18,542 meters/sec
LCD Display: Multi-function 7 segment 4.5
digit liquid crystal display with 0.500" digit
height. Two 0.125 in14 segment fields for
labels and values, and one 7 segment field
for labels and values. Additional icons to
indicate features and modes
Display Backlight: Backlight is selectable
on/off/auto, and selectable brightness (Lo,
Med, Hi) options
Display Update Rate: 10 Hz (10
updates/sec)
Probes (optional):1 to 10 MHz, 3/16" up to 1
inch (custom probes available)
Probe (Standard): 1/4", 5 MHz Hi-Damp
Dual Element Transducer, actual wearface
is 5/8" (17mm), p/n T-102-2700
Probe Wearface: PEEK
(Polyethylethylkytone)
Cable: 1.2m (4ft.) waterproof cable with
non-polarized, quick-disconnect connectors
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Temp. Limits:
Ambient: -30 to 75° C (-22 to 167° F)
Material: -20 to 100° C (0 to 200° F)
High temperature probes available
Battery Type: 2x AA batteries (rechargeable
batteries can be used)
Battery Life: 45 hours continuous use
Weight: 308 grams (11 ounces)
Dimensions63.5 x 131.3 x 31.5 mm (2.5" x
5.17" x 1.25")
AccessoriesProbe/cable assembly, 4 oz.
bottle of coupling fluid, NIST Calibration
Certificate, 2 AA batteries, operating
instructions, hard-plastic carrying case.
HousingExtruded aluminum body with
nickel-plated aluminum end caps (gasket
sealed)
Housing RatingIP65
CertificationsNIST Traceable and MIL-
STD-45662A
KeypadSealed membrane that is resistant
to both water and petroleum products
Seven or eight tactile-feedback keys
Pulse Repetition Frequency (PRF)200 Hz
(200 pulses/sec)
To Lock SettingsWith gauge powered off,
press and hold the "+" key while powering
on the gauge
The LOCK icon will be illuminated on the
Display
To unLock SettingsWith gauge powered off,
press and hold the "-" key while powering
on the gauge
The LOCK icon will turn off
GAIN AdjustmentAdjustable GAIN 5-position
(VLOW, LOW, MED, HIGH, VHI), in 3dB
steps, 40-52dB
Measuring ModePulse-Echo (P-E), Echo-Echo
(E-E, Thru-Paint Mode), Scan, Differential,
Alarm and VX-velocity
Output TypeUSB-C (plug-n-play, view files
on PC which can be dragged and dropped)
Built-In Memory10,000 data values stored
in up to 40 batches with 250 values/batch
Memory TypeSequential data file (single
column)
- Hãng: Checkline
- Xuất xứ: US.

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
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Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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